


ĐỀ CƢƠNG 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ  

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2015 

(Kèm theo văn bản số               /SLĐTBXH-DN ngày           /2015 của Sở LĐTB và XH) 

 

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2015 

1. Dạy nghề cho lao động nông thôn. 

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG 

THÔN 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án trong năm 2015 

Thống kê các văn bản chỉ, đạo điều hành thực hiện đề án của địa phương; Kế hoạch 

triển khai thực hiện; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo/ Tổ công tác thực hiện đề án. Số đoàn công tác 

đi hướng dẫn, kiểm tra các xã về triển khai thực hiện Đề án. 

II. Dạy nghề cho lao động nông thôn 

1. Hoạt động tuy n truyền  tƣ vấn h c nghề và việc làm đ i v i lao động nông 

thôn 

- Số lư ng chuyên m c, chuyên trang, chuyên đề; số lư ng tin, bài trên các báo, đài 

phát thanh, truyền h nh địa phương về Đề án; 

- Số l n thực hiện, số lư ng lao động nông thôn đư c tư v n h c nghề và việc làm; 

h nh thức tổ chức thực hiện tư v n. 

- Đánh giá kết quả triển khai hoạt động tuyên truyền, tư v n h c nghề và việc làm 

trong năm. 

2. Hoạt động điều tra  hảo sát và  ự  áo nhu c u  ạy nghề cho lao động nông 

thôn 

- Số cuộc điều tra khảo sát và rà soát danh m c đào tạo nghề tại địa phương. 

- Số lao động nông thôn có nhu c u h c nghề (nông nghiệp và phi nông nghiệp), 

nhu c u sử d ng lao động của doanh nghiệp, năng lực của các cơ sở dạy nghề. 

- Đánh giá ch t lư ng công tác điều tra, khảo sát và dự báo nhu c u dạy nghề cho 

lao động nông thôn, làm rõ những mặt chưa đư c (nghề đào tạo không phù h p với nhu 

c u của người h c và yêu c u phát triển KT-XH của địa phương, nhu c u sử d ng lao 

động...) và nguyên nhân. 

3. Các mô hình  ạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả 

- Nêu mô h nh dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả (Số lư ng, tên các mô 

h nh dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả; tỷ lệ có việc làm; mức thu nhập) phân 

tích các yêu c u và điều kiện để thực hiện nhân rộng những mô h nh có hiệu quả. 

- Nêu điển h nh trong công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn (h  

tên người h c, địa chỉ, nghề đào tạo, nơi làm việc, thu nhập, những chuyển biến sau khi 

h c nghề hoặc tạo việc làm cho nhiều lao động khác) 



4. Hoạt động tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết  ị  ạy nghề đ i v i các cơ 

sở  ạy nghề công lập 

a)  hát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện, trong đó, số cơ sở đư c 

lựa ch n tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn (trong và ngòai huyện). 

b) H  tr  đ u tư tăng cường cơ sở vật ch t, trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở 

dạy nghề công lập c p huyện 

5. Hoạt động phát triển chƣơng trình, giáo trình, h c liệu  ạy nghề 

- Số lư ng nghề (nông nghiệp và phi nông nghiệp) đư c phê duyệt trong danh m c 

nghề đào tạo. Trong đó, số nghề đư c biên soạn mới chương tr nh, giáo tr nh phân theo 

tr nh độ và nhóm nghề đào tạo. 

- Số nghề (nông nghiệp và phi nông nghiệp) đư c phê duyệt định mức chi phí đào 

tạo. 

- Số chương tr nh dạy nghề đư c cơ quan chuyên môn c p tỉnh phê duyệt (nghề 

nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp) để sử d ng đào tạo trên địa bàn huyện. Đánh giá 

danh m c nghề đào tạo, mức chi phí, ch t lư ng chương tr nh đào tạo có phù h p với yêu 

c u của nghề, đối tư ng h c và đặc điểm địa phương) 

6. Hoạt động phát triển đội ng  giáo vi n, ngƣời  ạy nghề, cán  ộ quản l   ạy 

nghề 

a)  hát triển đội ng  giáo viên, người dạy nghề 

- Số cơ sở dạy nghề công lập c p huyện đã đư c bố trí đủ giáo viên cơ hữu hay chưa 

đủ; 

- Số người dạy nghề đư c đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng dạy h c trong năm. 

b)  hát triển đội ng  cán bộ quản l  dạy nghề 

- Số huyện đã bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi về dạy nghề; hoặc chưa bố trí cán 

bộ chuyên trách theo dõi về dạy nghề.  

- Số cán bộ quản l  dạy nghề ở c p huyện và cán bộ theo dõi công tác dạy nghề cho 

lao động nông thôn ở c p xã đư c bồi dưỡng về nghiệp v  quản l  và tư v n ch n nghề, 

t m việc làm cho lao động nông thôn. 

7. Hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn h c nghề 

a) T nh h nh xây dựng, giao kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn hàng năm. 

b) Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn năm. 

- Tổng sô lớp dạy nghề đã tổ chức (nông nghiệp, phi nông nghiệp) 

- Tổng số lao động nông thôn đư c h c nghề; phân theo trình độ sơ c p và và dạy 

nghề dưới 3 tháng; đặt hàng dạy nghề tr nh độ cao đẳng, trung c p(chi tiết theo từng đối 

tư ng). 

- Tổng số lao động nông thôn đư c h c nghề xong, số lao động nông thôn có việc 

làm sau h c nghề. 

(Chi tiết tại ph  l c 1a, 1b và 2 kèm theo) 

- Số hộ đư c vay vốn sau khi h c nghề. 

- Số doanh nghiệp/đơn vị tham gia k  h p đồng 3 bên (đào tạo nghề, tuyển d ng, 

bao tiêu sản phẩm, h  tr  khác). 



c) Số lao động nông thôn có việc làm sau h c nghề: Số lao động nông thôn thành 

lập tổ h p tác, h p tác xã, doanh nghiệp...; số lao động nông thôn tự tạo việc làm; số lao 

động nông thôn đư c doanh nghiệp tuyển d ng. 

- Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi h c nghề:      

Số lao động nông thôn có việc làm sau khi h c nghề 

Số lao động nông thôn đã tham gia h c nghề 

- Số hộ gia đ nh có người tham gia h c nghề đư c thoát nghèo sau 1 năm h c nghề. 

- Số hộ gia đ nh có người tham gia h c nghề trở thành hộ khá (thống kê sau 1 năm 

h c nghề). 

- Số doanh nghiệp/đơn vị thực hiện đúng cam kết đã k . 

- Số xã có hộ sau h c nghề trở thành khá. 

- Tỷ lệ lao động nông thôn chuyển từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp 

sau h c nghề. 

8. Kinh phí thực hiện (Chi tiết tại ph  l c 3 kèm theo) 

III. Kết quả thực hiện các hoạt động đào tạo,  ồi  ƣỡng cán  ộ, công chức xã 

trong năm 2015 

- Số lư t cán bộ, công chức xã đư c đào tạo, bồi dưỡng theo 26 bộ chương tr nh, tài 

liệu theo vị trí làm việc của các chức danh ở c p xã. 

- Kinh phí sử d ng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã ở địa 

phương     ho  h      bố t    số    th   h  n và n u n   nh ph  . 

C. ĐÁNH GIÁ (mặt đƣợc, chƣa đƣợc, nguy n nhân) 

1. Đánh giá kết quả việc hoàn thiện về cơ c u tổ chức, nhân sự, cơ sở đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn của địa phương (thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác c p tỉnh, 

huyện, xã; mạng lưới cơ sở dạy nghề; bố trí cán bộ chuyên trách tại  hòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội huyện; biên chế giáo viên cơ hữu tại các Trung tâm dạy nghề 

công lập c p huyện...) 

2. Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo c p huyện; sự phối h p 

của các phòng, ban, cơ quan chuyên môn huyện, xã trong việc thực hiện Đề án. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm v  theo chức năng của các phòng ban, cơ quan 

chuyên môn c p huyện, xã đư c phân công tại Thông tư liên tịch số 30/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012. 

4. Đánh giá kết quả, hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công chức c p xã trên địa bàn tỉnh. 

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đ. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QÚY/NĂM TIẾP THEO 

1. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Số lư ng, kinh phí. 

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã: Số lư ng, kinh phí. 

 



Phụ lục 1a

Đối tượng 2 Đối tượng 3

1 2 3 4=7+13+14 5 6
7 = 

8+9+10+11+12
8 9 10 11 12 13 14

A.

Nghề nông nghiệp và 

dịch vụ cho sản xuất 

nông nghiệp 

(I+II+III)

I. Từ nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng I:

II. Từ nguồn kinh phí dạy nghề cho LĐNT tại các xã nông thôn mới

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng II:

III. Từ nguồn kinh phí khác (nêu cụ thể theo từng nguồn nếu nắm rõ)

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng III:

B.
Nghề phi nông 

nghiệp (I+II+III)

I. Từ nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng I:

II. Từ nguồn kinh phí dạy nghề cho LĐNT tại các xã nông thôn mới

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng II:

III. Từ nguồn kinh phí khác (nêu cụ thể theo từng nguồn nếu nắm rõ)

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng III:

Ghi chú:      - Cột 2: Ghi cụ thể từng nghề đào tạo

(Kèm theo văn bản số        /SLĐTBXH-DN ngày               /2015 của Sở lao động - Thương binh và Xã Hội)

Người 

thuôc hộ 

nghèo

Người 

thuộc hộ bị 

thu hồi đất

Trong đó

Nữ 

< 45t
Nữ

Đối tượng 1

 Người dân 

tộc thiểu số
LĐNT khác

- Cột 6, 7, 8, 9, 10: thống kê tất cả các đối tượng được thụ hưởng; Ví dụ: 1 người vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người thuộc hộ

nghèo vừa là người khuyết tật đi học nghề thì thống kê cả cột 8, 9 và 11, tuy nhiên cột 4 chỉ tính là 1 đơn vị

Tổng số người 

thuộc đối tượng 

1

Người được 

hưởng chính 

sách ưu đãi 

người có công 

với cách mạng

Tổng số 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THÔN 

Số người có 

nhu cầu học 

nghề

TT

UBND …(huyện/quận/xã)…

Tổng cộng: (A+B)

Quý …/ Năm …

Tên nghề đã đào tạo 

cho lao động nông 

thôn

Người 

khuyết tật

Người thuộc hộ cận 

nghèo

Số người được học nghề



UBND …(huyện/quận/xã)… Phụ lục 1b

ĐVT: Người

Đối tượng 2
Đối 

tượng 3

1 2 3 4 5 6
7 = 

8+9+10+11+12
8 9 10 11 12 13 14

15=18+19+2

0+21+22+23

+24

16 17 18 19 20 21 22 23 24

A.
Nghề nông 

nghiệp

I. Từ nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng I:

II. Từ nguồn kinh phí dạy nghề cho LĐNT tại các xã nông thôn mới

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng II:

III. Từ nguồn kinh phí khác (nêu cụ thể theo từng nguồn nếu nắm rõ)

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng III:

B.
Nghề phi nông 

nghiệp

I. Từ nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg 

1 Nghề 1

2 Nghề 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THÔN 

Quý …/ Năm …

(Kèm theo văn bản số            /SLĐTBXH-DN ngày                /2015 của Sở lao động - Thương binh và Xã Hội)

TT

Tên nghề đã đào 

tạo cho lao động 

nông thôn

Số người 

có nhu 

cầu học 

nghề

Hiệu quả sau học nghề

Tổng số người đã học xong Tổng số người có việc làm

Tự tạo 

việc làm 

mới

Tiếp tục 

công 

việc 

hiện tại
Nữ

 < 45t

Tổng số 

Trong đó Đối tượng 1

Người 

khuyết tật

Người 

thuộc hộ bị 

thu hồi đất

Tổng số 

Trong đó

Được DN/ 

Đơn vị 

tuyển 

dụng

Được DN/ 

Đơn vị 

bao tiêu 

sản phẩm
LĐNT 

khác
Nữ

Thành lập 

tổ hợp tác, 

HTX, 

doanh 

nghiệp

Thuộc hộ 

thoát 

nghèo

Số 

người 

có thu 

nhập 

khá

Tổng số người 

thuộc đối tượng 

1

Người được 

hưởng chính 

sách ưu đãi 

người có công 

với cách mạng

 Người dân 

tộc thiểu số

Người 

thuôc hộ 

nghèo

Nữ
Nữ

 < 45t

Người 

thuộc hộ 

cận nghèo



Đối tượng 2
Đối 

tượng 3

1 2 3 4 5 6
7 = 

8+9+10+11+12
8 9 10 11 12 13 14

15=18+19+2

0+21+22+23

+24

16 17 18 19 20 21 22 23 24

TT

Tên nghề đã đào 

tạo cho lao động 

nông thôn

Số người 

có nhu 

cầu học 

nghề

Hiệu quả sau học nghề

Tổng số người đã học xong Tổng số người có việc làm

Tự tạo 

việc làm 

mới

Tiếp tục 

công 

việc 

hiện tại
Nữ

 < 45t

Tổng số 

Trong đó Đối tượng 1

Người 

khuyết tật

Người 

thuộc hộ bị 

thu hồi đất

Tổng số 

Trong đó

Được DN/ 

Đơn vị 

tuyển 

dụng

Được DN/ 

Đơn vị 

bao tiêu 

sản phẩm
LĐNT 

khác
Nữ

Thành lập 

tổ hợp tác, 

HTX, 

doanh 

nghiệp

Thuộc hộ 

thoát 

nghèo

Số 

người 

có thu 

nhập 

khá

Tổng số người 

thuộc đối tượng 

1

Người được 

hưởng chính 

sách ưu đãi 

người có công 

với cách mạng

 Người dân 

tộc thiểu số

Người 

thuôc hộ 

nghèo

Nữ
Nữ

 < 45t

Người 

thuộc hộ 

cận nghèo

… …

Tổng I:

II. Từ nguồn kinh phí dạy nghề cho LĐNT tại các xã nông thôn mới

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng II:

III. Từ nguồn kinh phí khác (nêu cụ thể theo từng nguồn nếu nắm rõ)

1 Nghề 1

2 Nghề 2

… …

Tổng III:

Ghi chú:      - Cột 2: Ghi cụ thể từng nghề đào tạo

Tổng cộng: (A+B)

- Cột 6, 7, 8, 9, 10: thống kê tất cả các đối tượng được thụ hưởng; Ví dụ: 1 người vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người thuộc hộ nghèo vừa là người khuyết tật đi học nghề thì thống kê cả cột 8, 9 và 11,

tuy nhiên cột 4 chỉ tính là 1 đơn vị



Phụ lục 2

ĐVT: Người

Giáo viên cơ hữu
Giáo viên thỉnh 

giảng

Tổng số LĐNT đã 

được đào tạo

Đối tượng 

1

Đối tượng 

2

Đối tượng 

3

Tổng số 

LĐNT học 

xong có việc 

làm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)+(11) (9) (10) (11) (12)

I Cơ sở dạy nghề

1

2

…

II Cơ sở giáo dục

1 …

2

…

III Cơ sở khác

1 …

2

…

Ghi chú:  

           

Kết quả đào tạo nghề cho LĐNT

Tên cơ sở tham gia dạy 

nghề cho LĐNT

(Kèm theo văn bản số             /SLĐTBXH-DN ngày         /2015 của Sở lao động - Thương binh và Xã Hội)

UBND …(huyện/quận/xã)…

Quý …/ Năm 20…

TT

KẾT QUẢ THAM GIA DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

 - Cơ sở dạy nghề: gồm các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn

 - Cơ sở giáo dục: gồm trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hương nghiệp tham gia dạy nghề 

cho lao động nông thôn

 - Cơ sở khác: gồm việc nghiên cứu, trung tâm khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, công ty, doanh nghiệp... tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn

 - Cột 3, 4, 5: Thống kê số giáo viên, người dạy nghề tham gia dạy cho lao động nông thôn trong năm

 - Cột 6, 7: Thống kê cả những giáo viên/người dạy nghề không tham gia dạy nghề nhưng được đào tạo, bồi dưỡng trong năm

Số giáo viên tham gia dạy nghề cho 

LĐNT
Số người tham 

gia dạy nghề 

cho LĐNT

Số giáo viên 

được đào tạo 

nghiệp vụ sư 

phạm kỹ năng 

nghề

Số người dạy 

nghề được đào 

tạo, bồi dưỡng 

kỹ năng dạy 

học



UBND …(huyện/quận/xã)… Phụ lục 3

Tổng số NSTW NSĐP Khác Tổng số NSTW NSĐP Khác Tổng số NSTW NSĐP Khác

I Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

1 Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm

2 Điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề

3 Thí điểm mô hình dạy nghề

4 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

5
Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu và xây 

dựng danh mục nghề

6 Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

7 Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

7.1 Hỗ trợ học phí cho lao động nông thôn

- Số người

7.2 Hỗ trợ tiền ăn và đi lại

- Số người

8 Giám sát đánh giá tình hình thực hiện Đề án

II Cán bộ công chức xã

1 Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng

2 Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

NỘI DUNG

Quý …/ Năm 20…

Tổng số (I+II)

(Kèm theo văn bản số               /SLĐTBXH-DN ngày            /2015 của Sở lao động - Thương binh và Xã Hội)

TT Kinh phí (nghìn đồng)

Năm trước chuyển sang Kế hoạch

Kinh phí (nghìn đồng)

Thực hiện (đến thời điểm báo cáo)

Kinh phí (nghìn đồng)




